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TÓM TẮT
Nguồn nước là một phần quan trọng không thể thiếu cho sự tồn tại và phát triển của văn minh
nhân loại. Hiện nay, ở một số khu vực trên thế giới, nguồn nước sạch đang bị đe dọa bởi nhu cầu
sử dụng tăng cao và ảnh hưởng của mặn xâm nhập vùng ven biển. Đập chắn và hồ chứa được
xem nhưmột giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề này. Đó là lý do tại sao các quốc gia trên thế
giới ồ ạt xây rất nhiều đập chắn. Các công trình đập đã góp phần rất lớn trong quá trình phát triển
kinh tế xã hội, tuy nhiên các giải pháp công trình này cũng đã để lại rất nhiều hệ lụy và tổn thất lâu
dài. Mục tiêu của bài báo này là: (i) Khái quát hiện trạng và những tác động tiêu cực của đập chắn
lênmôi trường sinh thái và kinh tế xã hội từ các nghiên cứu trên thế giới; (ii) Phân tích tác động của
đập Ba Lai, tỉnh Bến Tre làm bài học điển hình. Các tác động chính (kể cả ở đập Ba Lai) được ghi
nhận như thay đổi chế độ thủy văn, điều kiện lý-hóa dòng sông, suy giảm đa dạng sinh học, phát
thải khí nhà kính, tích lũy các chất độc hại, ảnh hưởng đến kinh tế-xã hội. Đây là những mối nguy
tiềm ẩn mà rất nhiều công trình đập đã phải đánh đổi. Các tác động được đưa ra trong bài báo
góp phần làm cơ sở để tìm kiếm các giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu tác động tới môi trường
tự nhiên và xã hội.
Từ khoá: Biến đổi khí hậu, công trình thủy lợi, đập thủy điện, đồng bằng sông Cửu Long, xâm
nhập mặn, phát triển bền vững, tác động môi trường

MỞĐẦU
Trước áp lực kinh tế và nhu cầu năng lượng phía
thượng nguồn và vấn đề xâm nhập mặn phía hạ
nguồn, các giải pháp công trình là đắp đê, ngăn đập
đập để trị thủy theo tư duy truyền thống đã can thiệp
rất sâu vào hệ sinh thái tự nhiên. Phía thượng nguồn,
nguồn nước từ các dòng sông đang bị vắt kiệt bởi
hàng loạt các công trình đập được xây dựng, đặc biệt
các con đập quy mô lớn chặn dòng chính, làm cho
các dòng sông phía sau đập bị tác động. Từ đây, môi
trường sinh thái, cuộc sống cộng đồng người dân bị
ảnh hưởng ở nhiều cấp độ khác nhau. Thế nhưng, các
con đập vẫn đang tiếp tục được lựa chọn làm giải pháp
ưu tiên tại mốt số quốc gia trên thế giới, trong đó có
Việt Nam. Thách thức trong tương lai là sử dụng và
quản lý hiệu quả các công trình đập, việc này rất quan
trọng và phải nằm trong chiến lược phát triển kinh tế
- xã hội ở mỗi quốc gia. Những ảnh hưởng tiêu cực
của đập chắn lên môi trường được giảm thiểu hoặc
loại bỏ để có được các phương án quản lý, thiết kế,
xây dựng và vận hành hiệu quả mà còn tiên lượng và
dự báo được các rủi ro, các chuyển biến sau khi đập
vận hành.
Việt Nam có rất nhiều đập lớn nhỏ và trong kế hoạch
sẽ còn tiếp tục xây dựng nhiều đập để phục vụ nhu

cầu sử dụng nguồn nước, đặc biệt là nước ngọt ở khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tuy nhiên,
nước ta có rất ít các nghiên cứu sâu về tác động lâu
dài của đập chắn lên môi trường tự nhiên và xã hội.
Để giúp các nhà nghiên cứu, quản lý có được thông
tin đầy đủ hơn trong lựa chọn giải pháp công trình
đập, đảm bảo quá trình phát triển bền vững, bài báo
này tổng hợp lại các tác động của đập chắn lên môi
trường, xã hội từ các nghiên cứu trên thế giới và ghi
nhận các vấn đề của đập Ba Lai, tỉnh Bến Tre như là
một bài học kinh nghiệm ở Việt Nam. Từ đây chúng
ta có được các phương án quản lý, thiết kế, xây dựng
để vận hành hiệu quả đập chắn, đồng thời xem xét
giảm thiểu hoặc lựa chọn giải pháp phù hợp để loại
bỏ những ảnh hưởng tiêu cực lâu dài lên môi trường.

HIỆN TRẠNG XÂY DỰNGĐẬP CHẮN
TRÊN THẾ GIỚI
Qua hàng nghìn năm phát triển, con người đã biết
xây dựng các đập chắn để tạo cảnh quan, kiểm soát
lũ lụt, thủy lợi, cấp nước cho sinh hoạt và công nông
nghiệp1,2. Các con đập đóng vai trò chính trong sự
phát triển kinh tế, nông nghiệp, và được biết đến là
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nguồn sản xuất năng lượng sạch3. Các đập lớn (>15
m) đóng góp từ 12 – 16% cho năng lực sản xuất lương
thực toàn cầu và vào năm 2050 tăng lên 70% (gần
100% ở các nước phát triển) 4. Ngoài ra thủy điện
được sử dụng rộng rãi ở 150 quốc gia, chiếm đến 19%
tổng số điện năng mà con người tạo ra 2.
Con đập đầu tiên được xây dựng vào năm 2.900 trước
Công nguyên trên sông Nile để bảo vệ thành phố
Memphis khỏi lũ lụt. Năm 1950, thế giới có 5.700
đập, đến cuối thế kỷ XX có xấp xỉ 50.000 đập lớn được
xây dựng5. Suốt 2.000 năm, khoảng 73% số đập được
xây dựng trong 50 năm trở lại đây6. Mặc dù các đập
lớn hiện diện ở 140 quốc gia, nhưng 5 quốc gia, bao
gồm Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Tây Ban Nha, và Nhật
chiếm đến 80% tổng số đập. Trước năm 1949, Trung
Quốc có ít hơn 100 đập lớn nhưng đến nay đạt đến
gần 22.000 (gần một nửa của thế giới). Mỹ có hơn
6.000, Ấn Độ hơn 4.000, Tây Ban Nha, và Nhật hơn
1.000 đập lớn 2. Khi xây dựng xong các đập trong các
dự án thì 2/3 các con sông lớn sẽ bị bao phủ bởi đập
chắn1,2, 48% lượng nước của các con sông trên thế
giới sẽ bị thay đổi hoặc bị ảnh hưởng7.
Trong lịch sử, thủy lợi là mục đích chung nhất của các
đập, qua từng giai đoạn của phát triển kinh tế, các con
đập được xây dựng với kỳ vọng đa dạng hơn thay vì
một mục tiêu duy nhất. Tỉ lệ này là 48% số đập được
xây dựng phục vụ cho thủy lợi, 20% cho thủy điện,
13% cho cấp nước, 9% để kiểm soát lũ, và 10% là cho
cácmục đích khác2. Từ những năm 50 trở lại đây, các
quốc gia trên thế giới rất chú trọng đầu tư xây dựng
những con đập lớn có đa chức năng: thủy lợi, thủy
điện, cung cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp,
giao thông thủy.
Các hoạt động của những con đập được xây dựng
góp phần rất lớn vào mục tiêu phát triển kinh tế xã
hội, giao thông, đóng góp to lớn trong việc dự trữ
nước ngọt cho sinh hoạt, năng lượng, thủy sản, nông
nghiệp, công nghiệp, giải trí và du lịch sinh thái vùng
thượng nguồn cũng như ngăn mặn vùng ven biển.
Tuy nhiên, bên cạnh các lợi íchmang lại, các đập chắn
đã gây nhiều tác động đến môi trường tự nhiên và xã
hội. Đặc biệt các hệ lụy mà chúng đã gây ra song song
với quá trình vận hành, để lại những hậu quả về môi
trường, sinh thái và an sinh xã hội.

MỘT SỐ ẢNHHƯỞNG CỦAĐẬP
CHẮNĐƯỢC GHI NHẬN TRÊN THẾ
GIỚI
Tác động đến thủy chế và các điều kiện lý-
hóa của dòng sông
Thực tế cho thấy, hầu hết các dòng sông đều bị thay
đổi ở khu vực thượng nguồn và hạ nguồn sau khi có

công trình đập hoạt động. Mực nước thượng nguồn
tăng cao khi các đập tích nước, ngược lại ở hạ nguồn
thì xuống thấp. Các con sông bị làm lệch hướng chảy
tự nhiên do xây đập thủy điện, thủy lợi và giao thông
thủy5. Theo Liên hiệp đập lớn thế giới, khoảng 46%
lượng nước ở 108 con sông lớn nhất thế giới được lưu
lại các hồ chứa trước khi chảy về hạ nguồn2. Các con
đập này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế độ
dòng chảy và suy kiệt lưu lượng dòng chảy phía hạ
nguồn8.
Đập làm đảo lộn quá trình luân chuyển các vật chất
hữu cơ, từ đó ảnh hưởng đến tính chất hóa lý và sinh
học của hệ sinh thái sông. Một số nghiên cứu ghi
nhận các vi vật chất sẽ tích lũy ở đập chứa chứ không
chuyển xuống vùng hạ nguồn9. Nghiên cứu cho thấy
tối đa 70% lượng phù sa không thể đi qua các đập chắn
thông qua các ống dẫn nước10. Điều này có nghĩa
rằng chỉ khoảng 30 đến 40% lượng phù sa có thể đi
đến vùng hạ nguồn vì phần lớn chúng đã bị giữ lại trên
phần thượng nguồn bởi quá trình lắng đọng tăng theo
sự giảm tốc độ dòng chảy11. Nghiên cứu của Rasid
(1979) cho thấy đập chắn làm giảm 91% lượng phù sa
vùng hạ nguồn sông South Saskatchewan, Canada 12.
Hệ thống đập chắn trên sông Missouri và Mississippi
làm giảm hơn một nửa lượng phù sa về hạ nguồn13.
Đập Aswan High trên sông Nile làm giảm 92% lượng
phù sa về hạ nguồn. Điều này làm giảm màu mỡ ở
các vùng nông nghiệp hạ nguồn và cung cấp ít dinh
dưỡng cho các loài thủy sinh biển Địa Trung Hải14.
Đập chắn làm giảm lưu lượng nước sông, do đó tăng
khả năng tích lũy trầm tích vùng hạ nguồn. Đập
Glen Canyon trên sông Colorado, Mỹ làm tăng tích
lũy trầm tích vùng hạ nguồn tới 2,6 m/năm14. Trong
trường hợp đập Ba Lai (tỉnh Bến Tre) cũng là nguyên
nhân làm bồi tụ phù sa vùng cửa sông Ba Lai15. Một
số tác động môi trường của việc giảm phù sa xuống
hạ nguồn do đập chắn có thể kể đến như: Thay đổi
lượng phù sa bồi tụ cho vùng đồng bằng hạ lưu hoặc
các vùng ven biển. Mất phù sa làm vùng hạ nguồn bị
lún do thiếu vật chất kiến tạo, làm cho các vùng này
dễ bị tác động của hiện tượng nước biển dâng5.
Tác giả Kummuvà cộng sự ước tính có hơn 50% lượng
phù sa được giữ lại bởi hệ thống các đập chắn trên
sông Mekong trước khi chúng về tới Campuchia và
Việt Nam16. Sự trù phú của ĐBSCL phụ thuộc rất
nhiều và lượng phù sa mà mùa lũ đem lại hằng năm.
Tuy nhiên do tác động của đập chắn, cạn kiệt nguồn
nước và phù sa bị giữ lại vùng thượng nguồn. Thiếu
nước ngọt đổ về, nướcmặn xâmnhập sâu vào đất liền.
Điều này gây tác động rất lớn đến tình hình sản xuất
nông nghiệp và an ninh lương thực vùng ĐBSCL.
Đập chắn còn ngăn cản quá trình cung cấp vật chất từ
hạ nguồn lên thượng nguồn. Sản phẩm phân hủy từ
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xác các loài cá di cư là nguồn cung cấp nitrogen quan
trọng cho các loài thực vật thủy sinh vùng thượng
nguồn17. Cederholm và cộng sự ước tính các loài cá
hồi di cư trên sôngColumbia,Mỹ cung cấp đến 45.150
m3 sinh khối cho các loài thực vật thượng nguồn tiêu
thụ. Tuy nhiên, đến năm 1997, sau khi xây dựng các
đập chắn thì lượng này chỉ còn 3.400 m3 (tức bằng
8% trước khi xây đập), điều này ảnh hưởng đến quá
trình luân chuyển vật chất từ hệ sinh thái thủy vực
lên hệ sinh thái trên cạn18. Có thể thấy các đập chắn
vừa làm giảm chất dinh dưỡng cung cấp cho cả vùng
thượng và hạ nguồn.
Ngoài ra, các nghiên cứu còn ghi nhận các con sông
bị biến đổi khi xây dựng các đập chắn. Đập chắn
làm dòng chảy bị yếu đi, do đó làm nhiệt độ trong
các hồ chứa tăng lên bất thường. Điều này làm giảm
hoạt động của tảo và vi khuẩn19. Đập Manwan làm
giảm khả năng tự làm sạch trên sông Lancang, Trung
Quốc 20. Một số khu vực ven biển như tại Ai Cập,
đập Aswan đã làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn21,
điều này cũng đã xảy ra ở trường hợp đập Ba Lai ở
Việt Nam do quá trình hoàn thiện các hạngmục thiếu
đồng bộ.

Tác động đến quần xã thủy sinh vật
Những thay đổi hóa lý của dòng sông dưới tác động
của đập chắn gây ra các ảnh hưởng tiêu cực lên các
loài thủy sinh vật. Nguồn nước trở nên acid và kỵ khí
khi thảm thực vật trong hồ chứa bắt đầu phân hủy,
gây ra điều kiện bất lợi cho sự tồn tại và phát triển của
chúng19. Việc giảm phù sa xuống vùng hạ nguồn còn
ảnh hưởng đến việc thay đổi độ đục. Điều này làm
cho các loài cá dễ bị tấn công hơn và năng suất sơ cấp
của các loài tảo bị giảm do thiếu nguồn dinh dưỡng1.
Theo báo cáo của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên
nhiên thì 51% các loài nước ngọt từ cá tới lưỡng cư
đang giảm về số lượng22. McCartney và Sally (2007)
phát hiện các loài cá chỉ thích nghi với môi trường
nước tĩnh hoặc nước chảy, cho nên việc xây đập biến
sông thành hồ chứa sẽ tác động mạnh đến nhóm sinh
vật sống dưới nước, đặc biệt là cá23. Rất nhiều loài
cá có tập tính di cư để sinh sản nên chúng dành một
phần đời sống ở nước ngọt và một phần đời sống ở
nướcmặn. Vì vậy, việc xây đập chặn các con sông, đặc
biệt là vị trí cửa sông, là nguyên nhân chính làm các
loài cá di cư biếnmất hoặc suy giảm với số lượng lớn 1.
Nghiên cứu của Craig (2000) đã thống kê một số loài
cá bản địa ở châu Âu bị tuyệt chủng hoặc suy giảm số
lượng lớn do đập chắn, bao gồm: Phoxinus phoxinus,
Cottus pollux, Thymallus thymallus, Gymnocephalus
baloni, Romanichthys valsanicola, Anaecypris hispan-
ica24. Ở Brazil, chuỗi các đập chắn trên sông Amazon

đã làm loài cá di cư bị suy giảm về số lượng, từ đây làm
giảm đến 70% sản lượng khai thác cá hàng năm1.
Khoảng 40–70% cá trên sông Mekong là cá di cư 25,
do đó các đập chắn sẽ làm suy giảm nghiêm trọng số
lượng và đa dạng các loài cá này. Hình 1 cho thấy
rất nhiều nhóm cá di cư từ thượng nguồn xuống hạ
nguồn sông Mekong và ngược lại nên khi chặn dòng
ở thượng nguồn hay hạ nguồn trong hệ thống sông
này đều tác động rất lớn tới tập tính cũng như vòng
đời, đặc biệt là chu kỳ sinh sản của chúng. Từ đây ảnh
hưởng đến công đồng người dân trong vùng, người
mà phụ thuộc hoàn toàn vào việc khai thác và đánh
bắt cá26.
Thêm nữa, các đập chắn dòng chảy làm các thủy sinh
vật sản xuất bị suy giảm mạnh thì các loài ăn thịt lại
bùng nổ với số lượng lớn, gây mất cân bằng sinh thái.
Loài cá hổ (Serrasalmus spp.) chiếm ưu thế từ 40%–
70% tổng số lượng cá quan sát được tại hồ chứa đập
Tucuruı, Brazil 28. Sau khi xây dựng đậpManwan trên
sông Lancang, Trung Quốc làm gia tăng bất thường
các loài cá ngoại lai như: Neosalanx taihuensis, Tilapia
nilotica, Carassius auratus. Điều này ảnh hưởng đến
đa dạng sinh học các loài cá bản địa, gâymất cân bằng
sinh thái29.
Không chỉ các loài cá là đối tượng chính trong phần
lớn các nghiên cứu về tác động của đập chắn lên sinh
vật thủy sinh. Các nghiên cứu về ảnh hưởng của đập
lên nhóm sinh vật phù du và động vật không xương
sống cũng được chú trọng. McCartney và Sally (2007)
phát hiện ra nhóm sinh vật phù du, thực vật bám và
thực vật lớn là các sinh vật sản xuất chính trong hệ
sinh thái thủy vực. Khi xây dựng đập chắn, dòng chảy
bị chậm lại nhưng độ sâu tăng lên, trao đổi nước kém
đi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm sinh vật phù
du phát triển mạnh còn nhóm thực vật lớn bị ảnh
hưởng23. Hiện tượng tảo nở hoa do tác động của đập
chắn đã được ghi nhận ở sông Murray, Australia 30.
Sự phát triển bùng phát của tảo và các thực vật nổi
(bèo tây) làm giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước
và cường độ ánh sáng truyền xuống nền đáy, sau khi
phân hủy nhóm này tạo ra nhiều độc tố ảnh hưởng
đến các sinh vật khác31. Đặc biệt, khi nghiên cứu 5
con sông vùng Elbe, Rhine/Main, và Danube có đập
chắn,Mueller và cộng sự đã chỉ ra rằng sự đa dạng của
nhóm động vật không xương sống ở thượng nguồn
chỉ bằng 50%hạ nguồn đập32. Ngoài ra, đập chắn còn
làm giảm sự đa dạng của nhóm thực vật ven bờ33.
Một phương diện khác cho thấy ngoài việc ngăn cản
trầm tích hạt, đập còn lưu giữ các vật chất hữu cơ cỡ
lớn xuống vùng hạ nguồn. Ở sông Santilla, Georgia,
gỗ trôi là nơi ở của 4% loài động vật không xương sống
nhưng các loài này chiếm đến 60% tổng sinh khối
động vật không xương sống vùng hạ nguồn34. Rõ
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Hình 1: Các nhóm cá di cư theo mùa trong năm từ thượng nguồn xuống hạ nguồn ở hạ nguồn Sông Mekong 27

ràng, việc lưu giữ các vật chất hữu cơ lớn làm mất đi
môi trường sống và thức ăn của rất nhiều loài sinh vật
vùng hạ nguồn. Đa dạng sinh học quần xã động vật
đáy không xương sống cỡ lớn vùng dưới đập chỉ bằng
phân nữa so với vùng trên đập. Hơn nữa, mật độ và
đa dạng các bộ côn trùng nước chỉ thị chomôi trường
nước sạch ổn định như Ephemeroptera, Plecoptera,
và Trichoptera rất thấp (gần như bằng 0); ngược lại
nhóm Diptera (chỉ thị cho môi trường xáo trộn) có
mật độ cao ở vùng dưới đập [19].
Các loài thân mềm cũng bị ảnh hưởng bởi đập chắn.
Nghiên cứu ở vùng vịnh Mobile, Alabama, Mỹ cho
thấy 38/42 nhóm thân mềm đã bị tuyệt chủng do việc
xây dựng các đập thủy lợi 35. Trước khi xây đập, khu
vực Cumberland, Kentucky, Mỹ ghi nhận khoảng 25
loài thân mềm bản địa (1911); tuy nhiên, hiện nay chỉ
còn 4 loài do tác động của đập chắn (1994) 1. Ngoài
ra, các hồ chứa do xây dựng các đập chắn là nơi có đa
dạng sinh học các loài chim nước thấp hơn khi so với
các hồ tự nhiên 1 (Bảng 1).

Tác động đếnmôi trường sinh thái
Đập chắn và hồ chứa tàn phá các sinh cảnh, mất rừng
và nơi cư trú của các loài động thực vật. Tại Brazil, ước
tính khoảng 2.430 km2 rừng bị tàn phá do xây dựng
các hồ chứa vào năm 1987 36. Đập chắn và hồ chứa
thậm chí là nguyên nhân gây ra tuyệt chủng của các
loài đặc hữu, mất nguồn gen không thể lấy lại được.
Các hồ chứa là nơi tích tụ và gia tăng nồng độ thủy
ngân từ quá trình bay hơi, theo bụi lắng xuống đất
và nguồn nước chảy tràn đã tích lũy thủy ngân trong
nước mặt. Trong hồ chứa, nhóm vi khuẩn phân hủy

và chuyển đổi thủy ngân thành methyl thủy ngân và
tích lũy trong mắt xích thức ăn từ sinh vật sản xuất
(nhóm tảo) đến sinh vật tiêu thụ (cá và con người)36.
Tại hồ chứa La Grande Phase, James Bay, Canada, ghi
nhận nồng độ thủy ngân trong cá vượt quá tiêu chẩn
cho phép của Tổ chức Y tế thế giới37. Thủy ngân là
chất độc với con người và hầu hết các sinh vật trong
hệ sinh thái38 (Hình 2).
Một trong những vấn đề lớn của xây dựng các đập
chắn là tăng cường phân hủy và tích tụ các hợp chất
độc hại kỵ khí tạo khí nhà kính 39, đặc biệt là các
khí oxite nitơ (N2O, NOx), hydrosulfure (H2S), car-
bon dioxide (CO2) và methane (CH4)36. Một nghiên
cứu ở hồ chứa Samuel, Brazil cho thấy việc phân hủy
các loài thực vật bị ngập phát thải 7,2 g C/m2/năm,
trong khi ở các thủy vực nước chảy là 0,00027 g
C/m2/năm40. Nghiên cứu của Fearnside (2001) cho
thấy tổng khí methane (CH4) phát thải tại đập Tucu-
ruı, Brazil vào năm 1990 vào khoảng 0,6501x106 tấn
(bao gồm: 0,0078 x106 tấn do bóng khí, 0,0399 x106

tấn do khuếch tán và 0,6024 x106 tấn do hoạt động
của tuốc bin)36.
Đặc biệt, các nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy
việc xây dựng đập đã tác động rất lớn tới sinh thái môi
trường, nước trong hồ chứa bị tù đọng gây ô nhiễm
hữu cơ41, gây ra nhiều biến động liên quan đến địa
chất, địa hình, thổ nhưỡng. Đập tạo hồ làm nước có
thể thấm qua các tầng đất gây úng, tăng mức độ bão
hòa các lớp thổ nhưỡng, có thể ảnh hưởng đến việc
ổn định vỏ trái đất gây hiện tượng động đất, đất chuồi
xảy ra thường xuyên sau khi có các hồ chứa42,43, thay
đổi chế độ dòng chảy trên sông có thể tạo ra một hình
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Bảng 1: Tóm tắt tác động của đập chắn và hồ chứa lên đa dạng sinh học nhóm cá, thânmềm và chim nước 1

Khu vực/nhóm Tác động

Thượng nguồn

Thân mềm Giảm đa dạng nhóm thân mềm nước ngọt

Cá Giảm đa dạng nhóm cá di cư

Chim nước Chưa có số liệu

Hồ chứa

Thân mềm Trong 66 nghiên cứu khắp thế giới thì ghi nhận giảm khoảng 70% số loài bị giảm, tuyệt chủng
trên 50% khi xây các hồ chứa

Cá Tất cả nghiên cứu điều ghi nhận nhóm các giảm đa dạng.

Chim nước Có đa dạng sinh học thấp hơn hồ tự nhiên

Hạ nguồn

Thân mềm Giảm đa dạng khoảng 84%, nhiều loài bị tuyệt chủng

Cá Khoảng 77% số nghiên cứu ghi nhận giảm đa dạng cá vùng hạ nguồn

Chim nước Khoảng 160 loài chim nước bị ảnh hưởng

Hình 2: Quá trình lan truyền qua các bước của thủy ngân thông qua hồ chứa tới con người

thái xói lở ảnh hưởng ổn định bờ sông và hệ sinh thái
hai bên bờ sông44,45.
Một số nghiên cứu cụ thể ở các nước như trường hợp
của đập Tam Hiệp (Trung Quốc) xây dựng năm 1993.
Đây là đập thủy điện khổng lồ được đánh giá là lớn
nhất thế giới với công suất tổng cộng khoảng 22,5
triệu KWđiện. Quá trình xây dựng đã có những đánh
đổi vô cùng lớn: tổng chi phí xây dựng khoảng 24 tỷ
USD, làm ngập 600 km2 đất tự nhiên, nhấn chìm 13
thành phố với 140 huyện, 1.350 làng mạc và khiến
1,4 triệu người phải di dời. Không những thế, con
đập này đã tàn phá nông, ngư nghiệp trong lưu vực.
Hơn nữa, sau 3 năm vận hành đập Tam Hiệp đã góp

phần gây ra nạn lở đất khiến Trung Quốc phải thừa
nhận đập TamHiệp đã và đang phát sinh nhiều hệ lụy
khủng khiếp và vô cùng khó khắc phục44,46,47. Một
tác động khác tại Mỹ là thảm họa của đập St. Francis
năm1928 do lỗi kỹ thuật đã gây ra lũ quét, ngập úng và
là nguyên nhân cái chết của 432 người, phá hủy toàn
bộ thị trấn trong thung lũng San Francisquito. Đây
được xem là thảm họa môi trường tồi tệ nhất nước
Mỹ trong thế kỷ 2048–50.
Ngoài ra, đập chắn là nguồn gốc phát sinh các bệnh
truyền nhiễmnhư sốt rét, bệnh giun chỉ bạch huyết36.
Bên cạnh các vấn đề về tác động môi trường thì việc
xây đập tạo các hồ chứa làm tù đọng nguồn nước
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ở vùng nhiệt đới là nguyên nhân của rất nhiều các
loại bệnh truyền nhiễm bùng phát do phát sinh các
loại vectors truyền bệnh như muỗi, ốc, ruồi, giun sán,
amip và các nhómđộng vật nguyên sinh khác51. Theo
nghiên cứu của Baraket (2013) nghiên cứu cho thấy
đập Aswan, Ai Cập là nguyên nhân gây ra tỉ lệ mắc
bệnh sán máng cao tới 50% số dân trong đồng bằng
sông Nile 52.

Tác động đến kinh tế-xã hội
Các đập chắn trên sôngMekong làm giảm lượng nước
ngọt về hạ nguồn, kết hợp với hạn hán làm gia tăng
hiện tượng xâm nhậpmặn và thiếu nước diện rộng53.
Khi đậpCameta, Brazil hoàn thành làmnăng suất tôm
nước ngọt vùng hạ nguồn giảm từ 179 tấn năm 1981
còn 62 tấn năm 1988, cá từ 4.726 tấn năm 1985 còn
831 năm 1987 54. Đập chắn làm một số lượng lớn
người dân trong khu vực ảnh hưởng phải di dời chỗ
ở36. Khi người dân chuyển đến khu tái định cư, các
hoạt động sống và xây dựng tiếp tục tàn phá một diện
tích lớn rừng tự nhiên 55.
Trong lưu vực sôngMekong, theo báo cáo đánh giá tác
độngmôi trường củaỦyBan sôngMekong56 cho thấy
chỉ tính trên dòng chính của sông Mekong theo kế
hoạch của các quốc gia như Lào, Campuchia dự kiến
sẽ xây dựng 12 đập thủy điện trên dòng chính, hàng
chục đập khác được xây dựng trên các dòng nhánh.
Các con đập này đã gây ra nhiều hệ lụy như suy thoái
môi trường, giảm thiểu nguồn lợi thủy sinh, gia tăng
gánh nặng sinh kế, gia tăng cường độ và mức tàn phá
của lũ trong mùa mưa và hạn hán thiếu nước ngọt
trong mùa khô, xói lở vùng hạ nguồn… điều này đã
và đang ảnh hưởng đến sinh kế của khoảng 30 triệu
người sinh sống tại các quốc gia phụ thuộc chủ yếu
vào nguồn nước và tài nguyên của hệ thống sông này.
Theo nghiên cứu củaThomas (2007) cho thấy xây đập
Llyn Celyn làm hồ chứa năm 1960 tại thung lũng của
sông Tryweryn, phía bắc xứ Wales Vương Quốc Anh
đã gây ra lũ lụt làm xáo trộn an sinh xã hội cho đến
ngày nay57. Đập Aswan, Ai Cập và hồ Nasser được
hình thành sau đó đã thay đổi vị trí dòng sông Nile,
thay đổi hệ sinh thái, cấu trúc nông nghiệp và hạn chế
về canh tác cộng với áp lực dân số khiến các nguồn
tài nguyên và kinh tế nước này phải chịu nhiều sức ép
lớn58.
Đối với vấn đề kinh tế - xã hội, đập nói chung và đập
thủy điện nói riêng đã từng được xem là nguồn cung
cấp thủy điện và nước giá rẻ nhưng thực tế cho thấy
không chỉ chi phí cao trong kỹ thuật mà cả những
rủi ro khi vận hành. Mà còn là tác động không thể
dễ dàng lượng hóa được như mất mát đất đai do xói
lở, mất đất nông nghiệp do nhiễm mặn, buộc phải

chuyển đổi canh tác nông nghiệp truyến thống, mất
nghề hoặc suy giảm nguồn lợi đánh bắt thủy sản, tài
nguyên rừng…Mặt khác, các rủi ro về vỡ đập và sự cố
đã gây ra tổn thất lớn về tài sản, hoa màu, nhân mạng
và chi phí khắc phục sự cố này48,49.
Việc xây dựng các con đập đã tác động đến sinh kế
xã hội. Theo Ủy Ban về Đập Quốc Tế thì có tới 40
– 80 triệu người phải thay đổi cuộc sống vì di dời
để nhường chổ cho các công trình đập chỉ trong 60
năm qua. Các bộ lạc, cộng đồng nông dân trong khu
vực công trình đã bị ảnh hưởng. Trong một nghiên
cứu được thực hiện bởi Obour và cộng sự đã chỉ ra
những sai lầm ngay từ bước đầu xây dựng con đập
Bui ở Ghana, từ vấn đề di dời và tái định cư, mất mát
về sinh kế, phá vỡ cấu trúc xã hội văn hóa của cả một
cộng đồng đã bị xem nhẹ trong quá trình xây dựng59.
Đập Aswan, Ai Cập cũng gây ra sự xáo trộn trong đời
sống xã hội khi phải di dời hơn 100.000 người dân
trong lưu vực, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, ảnh
hưởng đến canh tác và gây áp lực cho tài nguyên môi
trường. Di tích văn hóa, lịch sử, khảo cổ trong khu
vực bị mất đi, hay phải di dời các di tích đã ảnh hưởng
lớn tới chất lượng bảo tồn58.
Tóm lại, nguồn nước đóng vai trò rất quan trọng trong
đời sống con người. Do nhu cầu về nguồn nước ngày
càng tăng, con người tiến hành xây dựng rất nhiều đập
chắn nhằm kiểm soát nguồn nước cho mục đích sinh
hoạt, công-nông nghiệp, kiểm soát lũ lụt, thủy điện...
Nhiều tác động tiêu cực của đập chắn lên môi trường
đã được ghi nhận khắp nơi trên thế giới. Khi xây dựng
các đập chắn thì chúng sẽ thay đổi thủy chế, dòng chảy
và điều kiện lý-hóa dòng sông, suy giảm đa dạng sinh
học, phát thải khí nhà kính, phát sinh các dịch bệnh
và tích lũy các chất độc hại... Đây làmối nguy hại tiềm
ẩn đến môi trường và công đồng dân cư xung quanh
(Hình 3).

HIỆN TRẠNG XÂY DỰNGĐẬP CHẮN
Ở VIỆT NAMVÀ PHÁT TRIỂN KINH
TẾ XÃ HỘI
Việt Nam là quốc gia có truyền thống là nền vănminh
nông nghiệp lúa nước, do vậy ngay từ xa xưa chúng ta
đã rất coi trọng việc sử dụng nguồn nước để phục vụ
cho sinh hoạt và sản xuất. Từ sau những năm 60, việc
xây dựng những hồ chứa còn được sử dụng đa mục
tiêu như sản xuất điện, điều tiết lũ. Do vậy, có thể nói
vai trò của hệ thống thủy lợi hồ đập của Việt Nam là
rất lớn, đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển
của quốc gia trong từng thời kỳ. Theo dự án UNDP
VIE/97/2002, Việt Nam là một trong 14 quốc gia trên
thế giới có nguồn trữ năng thủy điện dồi dào, tổng
công suất có thể lắp đặt khoảng 18.000 MW. Khoảng
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Hình 3: Các ảnh hưởng tiềm tàng của đập chắn lên con người và môi trường 2

hơn 10 năm trở lại đây, các dự án thủy điện phát triển
nhanh chóng cùng với nó là việc gia tăng xây dựng các
hồ chứa.
Từ năm 1945 – 2015, ở Việt Nam có 6.886 hồ đập lớn
nhỏ60. Theo công năng của đập, cácmô hình đập chia
thành hai nhóm chính đó là đập thủy điện và đập thủy
lợi. Bên cạnh những hình thái hồ đập đó, Việt Nam
còn xuất hiện mô hình đập và cống đập ngăn mặn,
được xây dựng với mục tiêu chính là ngăn mặn giữ
ngọt cho các vùngđất thường xuyênbịmặn xâmnhập.
Vào đầu thế kỷ thứ 19 người Pháp đã xây dựng nhà
máy nước Vạn Niên lấy nguồn nước mặt từ đầu sông
Hương, kinh đô Huế. Tuy nhiên theo đà tăng dân số
kinh thành, nhu cầu lấy nướcmặt từ sôngHươngngày
một nhiều đã khiến nhà máy nước Vạn Niên bị nguy
cơ nhiễm mặn nước sông Hương đe dọa. Việc đó dẫn
các nhà quy hoạch nghĩ đến với việc đắp đập ngăn các
sông nhỏ đấu nối vào sông Hương61, một giai đoạn
mới với việc đắp hàng loạt đập ngăn mặn đã xảy ra tại
các địa phương ven biển, đặc biệt vùng như ởĐBSCL.
Theo thống kê mới nhất từ Ban chỉ đạo Chương trình
hành động thích ứng với biến đổi khí hậu ngành nông
nghiệp và phát triển nông thôn thì cả nước có 8.521
đập dâng, bao gồm: 35 đập cao lớn hơn 50 m (32 thủy

điện, 3 thủy lợi), 605 công trình từ 15 m- 50 m (54
thủy điện, 441 thủy lợi) và trên 6.000 đập cao dưới 15
m. Nhiều công trình lớn với những lợi ích tổng hợp
nhưhồHòaBình, Yali,ThạchNham, SôngHinh,Thác
Bà, hồ Dầu Tiếng, đập Trị An… Riêng khu vực sông
Ba trải dài trên địa bàn 3 tỉnh Phú Yên và Đắc Lắc và
Gia Lai đã có 260 đập ngăn nước làm hồ chứa kể đến
năm 2009. Theo Hiệp hội đập lớn Quốc tế, nếu xét về
dân số và diện tích thì Việt Nam là nước có rất nhiều
đập, thì Việt Nam có số lượng đập lớn (>15 m) xếp
thứ 50 trong tổng số 95 quốc gia thành viên62.
Đối với khu vực ĐBSCL các hồ đập chủ yếu phục vụ
cho việc tưới tiêu, ngăn mặn, phục vụ sinh hoạt, điều
tiết lũ, do đặc điểm về địa hình là vùng đồng bằng do
vậy khu vực ĐBSCL không có đập phục vụ cho mục
đích thủy điện. Theo Quy hoạch tổng thể thuỷ lợi
Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi
khí hậu-nước biển dâng của Thủ tướng Chính phủ,
toàn ĐBSCL hiện có trên 80 cống rộng trên 5 m (lớn
nhất là cống - đập Láng Thé 100 m và cống - đập Ba
Lai 84m), trên 800 cống rộng 2-4m và hàng vạn cống,
bọng nhỏ, trên 1.000 trạm bơm điện lớn và vừa, hàng
vạn máy bơm nhỏ để chủ động tưới tiêu 63. Tác động
của hệ thống đập thủy lợi nói chung đến phát triển
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kinh tế xã hội là rất lớn trên các mặt như cung cấp
nước phục vụ tưới tiêu, dân sinh, ngăn mặn, điều tiết
lũ. Cụ thể, về tưới khoảng 1,4 triệu ha canh tác nông
nghiệp, cơ bản hình thành các vùng đê bao kiểm soát
lũ, đã hình thành hệ thống đê và bờ bao với tổng chiều
dài khoảng 13.000 km giúp tăng khả năng kiểm soát
lũ ổn định và phát triển kinh tế-xã hội cho các vùng
sản xuất tập trung cũng như các khu dân cư vùng lũ.
Tuy nhiên, các tác động tiềm ẩn lâu dài của các con
đập chưa được đầu tư nghiên cứu một cách khoa
học và đầy đủ, chủ yếu là ghi nhận dưới dạng các
bài báo đại chúng. Theo Văn Hữu Tập (2015) đập
thủy điện Việt Nam trong quá trình xây dựng đến quá
trình vận hành có những tác động lớn tới môi trường.
Ngoài ra hồ và đập còn tác động gây ra tình trạng bồi
lắng, tắc nghẽn dòng chảy64. Nghiên cứu củaNguyễn
Đình Hòe (2010) cho thấy những tác động của đập
là nguyên nhân dẫn đến suy thoái môi trường nước
vùng đồng bằngThừaThiên -Huế xuất phát từ sự kiện
xây dựng nhà máy nước Vạn Niên. Hệ lụy của nó là
gia tăng hạn hán, ô nhiễm nguồn nước, thay đổi môi
trường sinh thái, thiếu cát xây dựng và lũ lụt đã xảy ra
dưới tác động của những hồ đập được xây dựng61.
Ngoài ra, tác giả LêDiênDực vàHànTuyếtMai (2011)
cũng cố gắng làm sáng tỏ mối liên hệ giữa đập thủy
điện với những tác động biến đổi khí hậu mà nó góp
phần làm tăng hoặc thậm chí làm trầm trọng thêm.
Trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị tới các nhà
làm quy hoạch và quản lý và các bên có liên quan cân
nhắc về phát triển thủy điện trong tương lai nhằmhạn
chế các tác động tiêu cực mà nó gây ra 65.
Bên cạnh đó xây dựng những hồ đập, nhất là những
đập lớn trên thượng nguồn luôn tiềm ẩn những hiểm
nguy cho vùng hạ lưu do tính an toàn của đập. Bất cứ
những sai lầm trong tính toán đều có thể trả giá rất
đắt cho cộng đồng. Năm 2010 lũ lớn đã đe dọa đập
thủy điện Hố Hô ở Hà Tĩnh là một ví dụ cụ thể hay
trường hợp vỡ đập thủy điện Ia Kreo 2 tỉnh Gia Rai
năm 2014 là một minh chứng cụ thể nhất cho những
hiểm họa về an toàn hồ chứa.

MỘT SỐ VẤNĐỀ CỦAĐẬP BA LAI
LÀMĐIỂN HÌNH CHO TÁC ĐỘNG
CỦAĐẬP CHẮNỞ VIỆT NAM
Tại Bến Tre nói riêng và ĐBSCL nói chung, tình trạng
xâm nhập mặn được cho là đang phá huỷ sinh kế của
nông dân bởi họ không có đủ nguồn lực và năng lực
thích ứng. Chính vì vậy, khi đối phó với hạn -mặn các
biện pháp chủ yếu ởĐBSCLhiện nay là xây dựng công
trình thuỷ lợi, cống ngănmặn và chuyển đổi cây trồng
vật nuôi66. Trong nỗ lực giảmmặn và ngọt hóa, trung
ương và địa phương đã xây dựng chiến lược chinh

phục tự nhiên bằng nhiều biện pháp công trình, trong
đó đáng kể nhất là công trình cống đập Ba Lai. Cống
đập Ba Lai được xây dựng với kinh phí hơn 84 tỷ đồng
để chặn sông Ba Lai tại xã Thạnh Trị (Bình Đại) có
chiều dài 544 m, gồm 10 cửa, khẩu độ 84 m, vận hành
bằng van tự động 2 chiều. Cống đập Ba Lai là một
trong 9 hạng mục của Dự án ngọt hoá Bắc Bến Tre,
và là một trong những công trình thủy lợi lớn nhất
ĐBSCL (Hình 4).
Mặc dù trong quá trình vận hành, đập Ba Lai đã phát
huy được những ưu điểm về phát triển kinh tế và quy
hoạch tổng thể. Tuy nhiên, hơn 15 năm hoạt động,
công trình đã tác động đến môi trường sinh thái dòng
sông và kinh tế xã hội trong khu vực.

Tác động đếnmôi trường tự nhiên
Đập Ba Lai từ khi xây dựng xong đã tạo nên một
môi trường sông – hồ trong lưu vực. Hiện trạng môi
trường của sông này đã bị tác động khác hẳn với hệ
sinh thái tự nhiên của vùng cửa sông Mekong. Trong
một nghiên cứu cụ thể của Ngo và cộng sự dùng
phương pháp sử dụng sinh vật chỉ thị là tuyến trùng
và động vật đáy không xương sống cỡ trung bình để
đánh giá và giám sát chất lượng môi trường tại 8 cửa
sông Mekong cho thấy chất lượng môi trường ở cửa
sông Ba Lai hoàn toàn khác biệt, kém hơn so với 7
cửa sông còn lại67,68. Các nghiên cứu và khảo sát sâu
hơn của chúng tôi từ năm 2015 tới nay cho thấy hệ
sinh thái trên sông Ba Lai hoàn toàn tách biệt thành 2
nhóm: trong - ngoài đập, do điều kiện môi trường ở
2 nhóm này là rất khác nhau69. Trong đập có sự tích
lũy về chất hữu cơ, kim loại nặng và khí nhà kính hơn
ngoài đập. Đặc biệt, nồng độ As tại một số vị trí đã
vượt hơn chuẩn cho phép rất nhiều lần. Không chỉ
vậy, đập đã làm thay đổi, phức tạp thêm chế độ dòng
chảy lũ, tạo diễn biến xấu về bồi lắng, xói lở 2 bên
bờ tại các huyện Châu Thành, Giồng Trôm, Bình Đại,
thậm chí làm biến mất hoàn toàn 1 cù lao tiếp giáp
kênh An Hóa. Vùng dưới đập Ba Lai chịu nhiều tác
động, chủ yếu là tăng xâm nhập mặn, tăng ngập úng
do thủy triều và gây bối lấp lòng sông, gây sạt lở bờ
sông và một số khu vực bãi bồi (Hình 5)70.
Theo tính toán của Nguyễn Thế Biên (2014) cho thấy
quá trình bồi tụ vùng lòng hồ sông trong khoảng thời
gian từ trước năm 2002 đến 2009, đáy sông Ba Lai đã
bồi lên từ 1,5 ¸ 2 m, tính trung bình là 1,75 m trong
khi phía cửa sông thì cũng đang trong quá trình bồi
tụ, mạnh nhất là bờ bên phải, từ ấp Thạnh Phước đến
Bảo Thuận tới 3 km và từ rạch Vũng Luông đến xóm
Trên tới 1 km. Quá trình bồi tụ cùng với phát triển của
rừng ngập mặn đã gần như che kín vùng cửa sông Ba
Lai. Khu vực huyện Bình Đại, ô nhiễm môi trường
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Hình 4: Đập Ba Lai, tỉnh Bến Tre (Ảnh chụp Trần Thành Thái, tháng 9 năm 2015)

thường xảy ra cục bộ: do đập chỉ xả nước 2 lần/tháng
(1-2 ngày/lần) nên gây ra sự ứ đọng các chất thải, chất
gây ô nhiễm làm ô nhiễm cục bộ trong khu vực, đặc
biệt là ô nhiễm do xả thải từ nuôi trồng thuỷ sản 70.
Theo nghiên cứu của Veettil và Ngo (2018) đã dùng
hình ảnh LANDSAT để tính toán các biến số chất
lượng nước cũng như thay đổi độ che phủ của đất
gần sông Ba Lai, cả trước và sau khi xây dựng đập
(Hình 6). Kết quả thể hiện rỏ có rất nhiều thay đổi
trong sử dụng đất và che phủ đất ở khu vực này kể từ
khi xây dựng đập Ba Lai, đặc biệt là trong tập quán
nông nghiệp như trồng lúa luân canh và các loại cây
trồng khác. Nghiên cứu này quan sát thấy rằng chất
lượng nước đã bị giảm và trở nên ô nhiễm hơn với các
vật liệu hữu cơ. Các biến chất lượng nước như diệp
lục (tảo), nitơ và phốt pho đã tăng lên giữa trước và
sau khi xây đập71.
Song song với quá trình địa hóa thì đập Ba Lai còn làm
ảnh hưởng quan trọng khác đó là mất đi hệ sinh thái
tự nhiên vùng cửa sông. Tính đa dạng sinh học trong

vùng bị giảm sút. Theo nghiên cứu của Trần Thành
Thái và cộng sự (2018) cũng cho thấy đập Ba Lai đã
làm suy giảm tính đa dạng của quần xã sinh vật chỉ
thị là tuyến trùng sống tự do trong trầm tích 69. Thêm
nữa, đập đã làm thay đổi cấu trúc sinh thái chuyển
từ lợ sang ngọt theo kế hoạch ban đầu, nếu như trước
đây toàn bộ khu vực BìnhĐại có khoảng 6 tháng nước
ngọt và 6 thángmặn thì hiện nay khu vực phía sau đập
gần như bị mặn hoá hoàn toàn ngược lại khu vực trên
đập lại gần như bị ngọt hoá (chỉ có 1 tháng nước lợ).
Sự thay đổi này đã kéo theo một hệ sinh thái mới phát
triển. Các loài thực, động vật thích nghi với hệ sinh
thái lợ mặn đã dần biến mất ở khu vực trên đập, bao
gồm cả khu vực sân chim Vàm Hồ, (như đước, mắm,
tôm sắt, các loại cua, còng, cá bống sao, cá kèo, cá úc
…) thay vào đó là các loài cá nước ngọt xuất hiện gần
như quanhnăm (cá rô phi, cá lòng tong, cá sặc, cá dầm
…)70.
Trong số các nguyên nhân suy giảm về chất lượngmôi
trường nước và nền đáy ở cửa sông Ba Lai thì việc
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Hình 5: Bồi lấp lòng sông Ba Lai đoạn tại xã Bảo Thạnh, Huyện Ba Tri. Phần bãi bồi có chiều ngang khoảng 200m,
dài khoảng 2km (Ảnh chụp của Ngô Xuân Quảng ngày 06/9/2015)

Hình 6: Hình LANDSAT thể hiện sự thay đổi trong cơ cấu sử dụng đất lưu vực sông Ba Lai qua các năm 1988, 1996,
2006 và 2015 71
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ngăn dòng xây cống đập đã tạo ra những tác động tiêu
cực đến môi trường sinh thái, ảnh hưởng đến nguồn
lợi thủy sinh sinh vật. Với tốc độ bồi lắng nhanh,
việc nạo vét sông Ba Lai dường như chỉ là ý tưởng
so với thực tế diễn ra. Như vậy, cửa sông thứ 8 của
hệ thống cửa sông Mekong có nguy cơ biến mất hoàn
toàn trong một tương lai không xa.

Tác động đến kinh tế-xã hội
Nghiên cứu của Ngô Xuân Quảng và cộng sự dùng
phương pháp đánh giá nhanh nông thôn với các kỹ
thuật chính là kế thừa tài liệu thứ cấp, phỏng vấn và
điều tra bằng bảng hỏi với 190 hộ dân, nhóm tác giả
nhận dạng các tác động của cống đập Ba Lai đến hệ
sinh thái nhân văn của huyện BìnhĐại thể hiện rõ nét
như: (i) Nhiều hộ dân đã phải chuyển đổi sinh kế để
đảm bảo cuộc sống của gia đình, họ phải phát triển
thêm các hoạt động mới để tăng thêm thu nhập hoặc
chuyển đổi đối tượng sản xuất để phù hợp với điều
kiện môi trường mới. Hiện tại có những hộ dân hoạt
động sinh kế đem lại hiệu quả kinh tế cao nhưng đi
ngược lại với mục tiêu quy hoạch của đập Ba Lai nên
gặp khó khăn trong việc công khai sản xuất và hợp tác
với chính quyền địa phương điều này cho thấy xã hội
tự lựa chọn và tự đào thải để phù hợp với điều kiện
sản suất và lợi nhuận mà họ thu được; (ii) Đời sống
củamột số hộ dân sống bằng hoạt động khai thác thuỷ
sản, đã bị giảm thu nhập so với thời kỳ trước đó do sự
cạn kiệt dần nguồn thủy sản tự nhiên; (iii) Đập ngăn
lưu thông dòng chảy dẫn đến ô nhiễmmôi trường cục
bộ, ứ đọng các chất thải, chất gây ô nhiễm, đặc biệt là
ô nhiễm do xả thải từ nuôi trồng thuỷ sản. (4) Ngoài
ra việc sạt lở đất tại một số khu vực làm cho đời sống
của họ bị đe dọa sự an toàn, bấp bênh và không có nơi
cư trú 70.
Ngoài ra, đập Ba Lai đã làm thay đổi cơ cấu nghề
nghiệp của người dân huyện Bình Đại. Kết quả điều
tra trong thời gian từ 2002 đến năm 2015 đưa kết
quả cơ cấu nghề nghiệp của người dân có nhiều thay
đổi. Nhiều hộ dân đã phải chuyển đổi nghề nghiệp để
đảm bảo cuộc sống của gia đình (32% số hộ chuyển
đổi nghề nghiệp). Trong tất cả các ngành nghề bị tác
động, thì nghề khai thác thuỷ sản bị tác động mạnh
nhất (22,23% số hộ bị mất nghề nghiệp) do nguồn
lợi thuỷ sản suy giảm và không đảm bảo được cuộc
sống hàng ngày. Một số hộ khác phải thay đối thời
gian hoặc lịch trình khai thác (60,12% số hộ) và làm
thêm nghề khác để ổn định cuộc sống. Nhiều hộ gia
đình phải phát triển thêm nhiều nghề khác (48 % số
hộ được điều tra) để đảm bảo cuộc sống hằng ngày
của gia đình thay vì một nghề như trước đây. Các
kênh rạch, sông phía sau đập chắn thuộc các xã Thới

Thuận, Thạnh Phước, Đại Hoà Lộc, một phần của xã
Thạnh Trị bị bồi lấp ngược lại các khu vực phía trên
đập bị sản lở và xói mòn. Đáng chú ý nhất là có hơn
10% số hộ điều tra bị mất đất, mất nhà, đặc biệt là khu
vực thuộc ấp Long Nhơn, xã Lòng Hoà có những hộ
bị mất tới 90% diện tích đất. Cũng khu vực này, bẳng
phương pháp phỏng vấn sâu cho thấy đập Ba Lai đã
gây ra 4 đặc trưng mâu thuẫn về sử dụng nguồn nước
trong khu vực đó là: (i) mâu thuẫn giữa các hộ nuôi
thủy sản và hộ theo mô hình ngọt hóa, (ii) mâu thuẫn
giữa các hộ nuôi thủy sản, (iii) mâu thuẫn giữa các hộ
chăn nuôi70.
Như vậy, thực tiễn cho thấymâu thuẩn về lợi ích trong
việc sử dụng nguồn nước ngay trong vùng quy hoạch,
nơi cần mặn thì không có nước mặn để phát triển
thủy sản còn nơimong ngọt thì nướcmặn lại tràn vào.
Cuộc sống của một bộ phận người dân bị xáo trộn do
phải chuyển đổi sinh kế bị động, gia tăng nguy cơ thất
nghiệp. Biến đổi môi trường sẽ làm diễn thế sinh thái
lưu vực sông Ba Lai ảnh hưởng đối với việc phát triển
kinh tế-xã hội vùng dưới đập, ảnh hưởng đến cuộc
sống của người dân. Ngoài các vấn đề vế môi trường,
đây cũng là khu vực chịu ảnh hưởng của biến đổi khí
hậu, nước biển dâng, nguồn nước ngọt hạn chế sẽ gây
tác động tiêu cực lên nông lâm nghiệp và thủy sản.
Để đối phó với xâm nhậpmặn, lưu thông nguồn nước
qua cống Ba Lai sẽ rất ít làm tăng tốc độ bồi lắng và
biến sông Ba Lai thành một hệ sinh thái đầm lầy là
khó tránh khỏi.

BÀI HỌC RÚT RA TỪĐẬP BA LAI VÀ
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU
RỦI RO CỦAĐẬP CHẮN
Như đã đề cập ở trên, đập Ba Lai trong hơn 15 năm
hoạt động, mặc dù đã góp phần lớn vào sự phát triển
kinh tế xã hội nhưng vẫn tồn động nhiều vấn đề chưa
được giải quyết. Có thể nêu ra một số điểm chính
đáng lưu ý như sau:
- Việc xác định tầm nhìn chiến lược phát triển lâu dài
và bền vững luôn cần được cân nhắc thận trọng song
song giữa quy hoạch và năng lực thực hiện một cách
đồng bộ hóa. Một dự án khi không thể triển khai đồng
thời các hạng mục sẽ kéo theo hàng loạt các hệ lụy và
không thể thành công, hoàn thiện trên cơ sở tầm nhìn
quy hoạch dài hạn.
- Để phát triển bền vững, các giải pháp cần đặt yếu tố
môi trường làm trọng, sức khỏe hệ sinh thái đảm bảo
mới có thể phát triển bền vững, cần phải cân nhắc vẹn
toàn giữa phát triền kinh tế với sức khỏe môi trường.
- Điều kiện thổ nhưỡng ở Bến Tre và vùng cửa sông
Cửu Long nói chung có mức độ lắng đọng trầm tích
rất cao, quá trình bồi tụ, và vận chuyển vật chất rất
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lớn nên khi trao đổi nước kém sẽ dẫn tới diện thế hệ
sinh thái đầm lầy, hồ cạn qua quá trình ô nhiễm và
tích lũy vật chất hữu cơ. Ngăn đập ở dòng chính vùng
cửa sông Cửu Long là rất khó khăn dù có ngân sách
lớn cho nạo vét cũng không thể kháng lại quy luật bồi
tụ và diễn thế sinh thái của thiên nhiên.
- Vùng cửa sông Cửu Long là vùng đất thấp, tiếp giáp
mực nước biển, cửa sông trong tự nhiên là nơi luân
chuyển nước ra vào, tháo rửa những chất cặn bã của
dòng sông. Nước mặn chỉ nguy hại đối với những cây
trồng và động vật nuôi không chịu mặn chứ không
nguy hại đối với cây, con thích nghi và chịu đượcmặn.
Năng suất sinh học nước mặn và lợ cao hơn nhiều,
đa dạng sinh học cao hơn nước ngọt. Việc kháng lại
thiên nhiên làm ngọt trong hệ sinh thái mặn rất khó,
chi phí cao lại không thể bền vững trongmột tầmnhìn
dài hạn.
- Việc quy hoạch phát triển kinh tế vùng cần tầm nhìn
dài hạn, đa chiều với các giải pháp thiết thực trong
điều kiện nước mặn lợ.
- Sự quan tâm và lắng nghe tiếng nói của người dân
sẽ rất cần thiết, tạo sự đồng thuận khi quy hoạch và
xây dựng thành công các dự án, chính sách phát triển
kinh tế. Từ đây sẽ không tạo nên các xung đột về lợi
ích giữa các nhóm cộng đồng, các loại hình sản xuất.
Bên cạnh đó, việc tuyên truyền chính sách, phát triển
vùng cần phổ biến và hỗ trợ cho người dân thuận theo
để phát huy hiệu quả, tránh xung khắc vùng ngọt khát
khao nước mặn còn vùng mặn thì cầu ngọt.
Trên cơ sở đó, chúng tôi cũng đưa ra một số giải pháp
hạn chế rủi ro chính như sau:
- Cần tăng cường thông dòng Ba Lai, xét theo tình hình
thực tiễn sản xuất thủy sản để tạo điều kiện cho nguồn
nước được trao đổi tự nhiên.
- Công tác đánh giá tác độngmôi trường các dự án công
trình cần thắt chặt hơn, đảm bảo tính khoa học cao,
đánh giámôi trường phải dự báo được các tác động tiềm
ẩn trong tầmnhìn 30 đến 50 nămđể có những giải pháp
căn cơ phù hợp.
- Hệ sinh thái vùng cửa sông ven biển là ranh giới tiếp
giáp giữa hệ sinh thái nước mặn và nước ngọt, nên quy
hoạch phát triển kinh tế lợ mặn quy mô lớn, tìm các
giải pháp thuận theo hệ sinh thái nước mặn để phát
triển bền vững.

KẾT LUẬN
Như vậy, không thể phủ nhận những giá trị và lợi ích
cho phát triển kinh tế xã hội, giao thông… nhưng các
công trình này cũng đã để lại không ít hệ lụy tới môi
trường và kinh tế - xã hội ở các nơi trên thế giới. Việt
Nam là quốc gia có khá nhiều các công trình đập, các
nguy hiểm tiềm ẩn mà các công trình đập này đã phải

đánh đổi trên thế giới có thể xảy ra hay không còn phụ
thuộc vào cách chúng ta quản lý, vận hành. Không
những vậy, các giải pháp thay thế phù hợp hay giảm
thiểu tác động tới môi trường tự nhiên và xã hội là hết
sức cần thiết. Bài tổng hợp cũng đưa ra ví dụ về bài
học quan trọng cho tình hình hạn mặn và khó khăn
của các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, đặc
biệt là bài học kinh nghiệm của đập Ba Lai tại Bến Tre.
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ABSTRACT
Water is the most important element for living and socioeconomic development. Currently, clean
water scarcity is a growing problem in many coastal areas of the world due to increasing demands
and salt intrusion. Dams and their reservoirs are able provide an effective solution to this problem
and, therefore, massive dam projects are either planned or under construction. Dams bring many
benefits to economic development, but have many negative impacts. This review article aims: (i)
To review current status and negative impacts of dams on the ecological and socio-economic en-
vironment from studies around the world and Vietnam; (ii) To analyze the impacts of Ba Lai dam
construction in Ben Tre province as a case study. Themain impacts, such as changes in river hydro-
logical regimes, physicochemical conditions, biodiversity loss, greenhouse gas emissions, disease
outbreaks and accumulation of toxic substances, and so on, were investigated. These are the po-
tential impacts happened all over the world after a long-term operation of many dam projects. The
impacts outlined in the review are a premise to find suitable solutions to minimize the impacts on
ecosystem and regional ecomony.
Key words: climate change, environmental impact, hydropower dam, irrigation construction,
Mekong Delta, salt intrusion, sustainable development
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	Tác động đến môi trường tự nhiên
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